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I KCN An Dương 680 120 9 3 8 100 9 3 8 100

1 An Dương
Công ty TNHH XuGuang 

Technology ( Việt Nam )

mô đun truyền thông 

không dây 
72 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 5,05 0 0 0 6,6 Trần Lệ Hằng Phòng Quản lý 0914914098

2 An Dương
Công ty TNHH Chế tạo 

Hudson (Việt Nam)

Sản xuất linh kiện máy in, 

khuôn mẫu chính xác
100 53 1 1 1 50 1 1 1 50 50 20 15 10 50 20 15 10 Vũ Thị Linh

Hành chính nhân 

sự
0383470396

3 An Dương

Công ty TNHH khoa học 

kỹ thuật truyền động San 

Tohno

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic
20 19 5 2 2 10 5 2 2 10 20 20 15 10 25 25 20 15 Nguyễn Thị Thoa

Hành chính nhân 

sự
0378795926

4 An Dương Maya Creation Điện tử 30 22 0 0 2 20 0 0 2 20 0 0 10 8 0 0 15 10 Vũ Văn Thăng Hcns 0903482446

5 An Dương
Công ty TNHH chế tạo 

máy Yuekai
Sản xuất đĩa phanh ô tô 158 13 0 0 3 10 0 0 3 10 0 0 13 0 0 0 0 0 Phú Thị Loan

Phòng Hành chính 

nhân sự
0944105998

6 An Dương
Công ty TNHH Horn Việt 

Nam
Tai nghe 300 3 3 0 0 0 3 0 0 0 30 25 20 15 30 25 20 15 Trương Thị Hằng Phòng HCNS 0353424250

II KCN Deep C 2B 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0

1 Deep C 2B Công ty TNHH KFS Vina
Sản xuất cát bọc nhựa và 

máy gia công cát
0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 20 15 0 20 15 10 0 Nguyễn Hà Thu

Phòng Hành chính 

nhân sự
0704.168.670

III KCN Đình Vũ 750 140 35 40 35 30 65 30 15 30

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Vật liệu 

nam châm Shin-Etsu Việt 

Nam

Vật liệu nam châm 700 60 5 10 15 30 5 10 15 30 0 0 15 10 0 0 13 10 đến 12
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
Phòng nhân sự 0384181305

2 Đình Vũ

Công ty Universial 

Scientific Industrial Việt 

Nam

Sản xuất bảng mạch điện 

tử
50 80 30 30 20 0 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vũ Hoài Nam Nhân sự 0919894958

IV
KCN Nam Đình Vũ

(Khu 1)
100 70 0 10 30 30 5 10 25 30

1 Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH Việt Nam 

New Century Industrial

sản xuất khung xe và lắp 

ráp xe địa hình xuất khẩu
100 70 0 10 30 30 5 10 25 30 12 10 8 5,8 40 đến 60 20 đến 30 10 đến 20 8 đến 13 Hoàng Thị Yến hành chính 0862384268

V

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

2.348 454 0 0 0 454 0 0 0 454

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Yazaki Hải 

Phòng Việt Nam

Sản xuất bộ dây dẫn điện 

trong xe ô tô
2.348 454 0 0 0 454 0 0 0 454 0 0 0 5 0 0 0 6 Bùi Thị Thúy Anh

Hành chính nhân 

sự
0974774511

VI KCN Vsip 536 560 50 10 150 350 50 10 150 350

1 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam

Tất thể thao cao cấp xuất 

khẩu
536 560 50 10 150 350 50 10 150 350 20 đến 25 15 đến 20 10 đến 15 10 đến 15 20 đến 30 18 đến 25 15 đến 20 8,5 đến 15 Nguyễn Thị Thanh

Phòng Hành chính 

Nhân sự
0352280457

Tổng KCN, KKT 4.414 1.346 94 64 224 964 129 54 199 964

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 2 tháng 9/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển 

dụng từ 

ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


